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HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ MÔN SỬ 6

(Từ ngày 24/2-29/2/2020)
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất dưới các câu sau đây
Câu 1: Nhà Hán bóc lột nhân dân Giao Châu bằng
A. Nhiều thứ thuế khác nhau lao dịch và cống nạp
B. Cống nạp sản phẩm thủ công và thợ giỏi
C. Cống nạp sản phẩm quí
D. Thuế khóa
Câu 2: Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?
A. Thôn xóm tiêu điều
B. Đất nước xơ xác
C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
Câu 3: Cấm Khê (Ba Vì-Hà Tây) là
A. Nơi cầm cự quyết liệt và hi sinh của Hai bà Trưng
B. Vùng đất lịch sử
C. Nơi Hai Bà Trưng sinh ra và lớn lên
D. Vùng đất linh thiên
Câu 4: Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê thời gian nào?
A. Tháng 3 năm 43 (6/2 âm lịch)
B. Tháng 3 năm 42
C. Tháng 5 năm 42
D. Tháng 9 năm 42
Câu 5: Sự ra đời của chợ làng các trung tâm lớn như Tuy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?
A. Trao đổi mở rộng
B. Nông nghiệp phồn vinh
C. Kinh tế đi lên
D. Buôn bán đương thời khá phát triển
Câu 6: Đến thế kỉ III, nhân dân ven biển khai thác san hô bằng cách
A. lặn xuống biển để mò san hô.
B. dùng lưới sắt để khai thác san hô.
C. dùng dao để khai thác san hô.
D. không khai thác nữa để bảo vệ môi trường.
Câu 7: Kĩ thuật “dùng côn trùng diệt côn trùng” của cư dân Văn Lang được nói đến trong sách
A. Đại Nam thực lục.
B. Đại Việt sử kí toàn thư.
C. Nam phương thảo mộc trạng
D. Thiên Nam ngữ lục.
Câu 8: Cư dân Âu Lạc thế kỉ III khi làm gốm đã có thêm kĩ thuật
A. tráng men.
B. trang trí hoa văn.
C. nung
D. tráng men và trang trí hoa văn.
Câu 9: Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp thời kì này là
A. kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ.
B. nghề luyện kim như đúc đồng, rèn sắt ngày càng phổ biến.
C. xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.
D. trâu, bò đã đảm nhiệm việc cày, bừa trong nông nghiệp.
Câu 10: Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta.
A. để dân ta quen dần tiếng Hán.
B. để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán.
C. chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta.
D. nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở.
Câu 11. Thế kỉ I đến thế kỉ VI thời kì đô hộ nước ta không còn vua quan đô hộ nắm quyền gọi là gì?
A. Bị lệ thuộc
B. Mất tự chủ
C. Không còn chủ quyền
D. Bị đô hộ Bắc thuộc
Câu 12. Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán, đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo và luật lệ tập quán Hán du nhập vào nước ta nhằm mục đích:
A. Khai hóa dân trí
B. Đồng hóa dân tộc ta
C. Hán hóa văn minh
D. Truyền bá tư tưởng Hán vào nước ta
Câu 13: Sau khởi nghĩa Hai Bà trưng nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh là vì?
A. Kiểm soát chặt hơn
B. Đồng hóa
C. Hán hóa Âu Lạc
D. Trực tiếp cai quản xuống tận huyện
Câu 14: Việc chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền sắt, và đặt chức quan kiểm soát việc khai thác và mua bán sắt nói lên điều gì?
A. Sự thâu tóm
B. Sự vơ vét tàn bạo
C. Chính sách thâm độc nhằm hạn chế phát triển sản xuất và quốc phòng ở giao châu
D. Tính độc quyền
Câu 15: Sách Nam phương thảo mộc ghi lại: "Người Giao Châu nuôi loài kiến vàng cho làm tổ trên cành cam để. . . . "
A. Giữ đa dạng sinh học
B. Chống sâu bọ đục thân cây cam, dùng côn trùng diệt côn trùng
C. Lai tạo giống cam mới cho quả to trái ngọt
D. Làm cảnh sinh thái
II.  PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo. 
Câu 2. Thông qua những kiến thức đã học,  em hãy liệt kê các vị anh hùng dân tộc trong sách giáo khoa lịch sử 6 và nêu công lao của họ đối với lịch sử dân tộc. 
Câu 3. Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938 (dựa vào bảng thống kê sau)
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất dưới các câu sau đây
Câu 1. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:

   A. Mùa khô và mùa mưa.                            B. Mùa khô và mùa lạnh.

   C. Mùa đông và mùa xuân.                         D. Mùa thu và mùa hạ.
Câu 2. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?

   A. Thái Lan.                                                  B. Việt Nam.

   C. Cam-pu-chia                                             D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 3. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?

   A. Trung Quốc.                                             B. Nhật Bản.

   C. Ấn Độ.                                                      D. Phương Tây.
Câu 4. Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là:

   A. Ngồi yên đợi giặc đến.

   B. Đầu hàng giặc.

   C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống.

   D. Liên kết với Cham-pa.
Câu 5. Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:

   A. Nông dân.                                           B. Thợ thủ công.

   C. Nô tì, nông nô.                                    D. Thương nhân.
   

Câu 6. Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

   A. Nho giáo không phát triển.

   B. Nho giáo trở thành quốc giáo.

   C. Nho giáo phát triển.

   D. Nho giáo bị hạn chế.
Câu 7. Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

   A. Văn học chữ Hán suy tàn, văn học chữ Nôm phát triển mạnh mẽ.

   B. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều phát triển mạnh mẽ.

   C. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều không phát triển.

   D. Văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.
Câu 8. Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là:

   A. Nguyễn Bỉnh Khiêm                                   B. Chu Văn An

   C. Nguyễn Đình Chiểu                                    D. Lê Quý Đôn
Câu 9. Thái ấp là:

   A. Ruộng đất của nông dân tự do.

   B. Ruộng đất của địa chủ.

   C. Phần đất đai vua ban cho quý tộc, vương hầu.

   D. Ruộng đất do vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang.
Câu 10. Văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì:

   A. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước ĐNA.

   B. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước châu Á.

   C. Nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm phát triển kinh tế, xã hội ổn định.

   D. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước trên thế giới.
Câu 11. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nghiệp thời Trần phát triển mạnh sau chiến thắng chống xâm lược Mông Nguyên là:

   A. quý tộc nhà Trần tăng cường chiêu tập dân nghèo khai hoang, lập điền trang.

   B. đất nước hòa bình.

   C. nhà nước có chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt.

   D. nhân dân phấn khởi sau chiến thắng ngoại xâm.
Câu 12 Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triền ở thời Trần là:

   A. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.

   B. các nhà nho được nhiều bổng lộc.

   C. các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

   D. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.
II.  PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Dựa vào diễn biến và kết quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, em hãy nêu nhận xét  về tác động của cuộc chiến tranh này đối với chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn? Sự suy yếu của chế độ phong kiến  tập quyền nhà Nguyễn diễn ra như thế nào? 

Câu 2. Bảng thống kê các sự kiện lịch sử quan trọng thời Lý – Trần.
Câu 3. Quang Trung đại phá quân xâm lược nhà Thanh như thế nào. Nêu nhận xét của em về chiến thắng? 
Câu 4. Tại sao nói Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước? 
Câu 5.Tình hình văn hóa đại Việt ở thế kỷ XVI - XVII có những đặc điểm gì?
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------------------------------------------------------------
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất
1. Mở đầu xâm lược nước ta, Pháp đề ra kế hoạch gì?

       A. Đánh chiếm lâu dài
B. Đánh chiếm toàn phần

       C. Đánh nhanh thắng nhanh
D. Chỉ chiếm Huế

2. Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây” là câu nói của ai?

      A. Nguyễn Trung Trực
B.Trương Định

      C. Nguyễn Hữu Huân
D. Nguyễn Tri Phương

3. Người đốt cháy tàu Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là ai?

      A. Nguyễn Trung Trực
B. Trương Định

      C. Hoàng Diệu
                                       D. Nguyễn Tri Phương 
4. Nước Việt Nam thực sự trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến vào năm nào?

A. 1858 

B. 1874

C. 1883

D. 1884
5. Lực lượng và lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế xuất thân từ thành phần nào trong xã hội?

       A.Địa chủ
B.Văn thân

       C. Sĩ phu
D. Nông dân

6. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta, Pháp đẩy mạnh khai thác nền công nghiệp nào?

       A. Khai mỏ và công nghiệp nặng      B. Khai mỏ và thủ công nghiệp
       C. Chú trọng công nghiệp nặng        D.Tập trung khai mỏ và đầu tư công nghiệp nhẹ

Câu 2: Điền vào chỗ (…) cho phù hợp

Cách mạng Tân Hợi cũng còn những hạn chế. Đây là cuộc cách mạng …………..                không triệt để, không nêu vấn đề đánh đuổi ……………… và không tích cực chống…………………Cuộc cách mạng này mới lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy cách mạng Tân Hợi năm 1911
Câu 4: Nối ô ở cột A (nước đế quốc) với ô ở cột  B  (vùng bị chiếm) để có kết quả đúng
	A
	
	B

	Đức
	
	Bắc Kinh

	Anh
	
	Sơn Đông

	Nga
	
	Quảng Châu, Quảng Đông…

	Nhật
	
	Châu thổ sông Dương Tử

	Pháp
	
	Phúc Kiến

	
	
	Mãn Châu, Cáp Nhĩ Tân


Câu 5:  Khởi nghĩa  Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
Câu 6:   Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867?
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất dưới các câu sau đây
Câu 1. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?
a. 8/4/1945.
b. 8/5/1945.
c. 8/6/1945.
d. 8/7/1945.
Câu 2. Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?
a. 13/8/1945.
b. 14/8/1945.
c. 15/8/1945.
d. 16/8/1945.
Câu 3. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:
a. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
b. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
c. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
d. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước
Câu 4. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:
a. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu
b. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
c. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
d. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật
Câu 5. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?
a. Pác Bó (Cao Bằng)
b. Tân Trào (Tuyên Quang)
c. Bắc Sơn (Võ Nhai)
d. Phay Khắt (Cao Bằng)
Câu 6. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?
a. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
d. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
Câu 7. Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (Ngày 16/8/945) gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào?
a. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và nguyện vọng của toàn dân.
b. Giai cấp công nhân, nông dân cả nước.
c. Giai cấp tiểu tư sản, họp sinh, sinh viên, trí thức cả nước.
d. Các Đảng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước.
Câu 8. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
c. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945)
d. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945)
Câu 9. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:
a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
b. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945)
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)
d. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
Câu 10. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa
c. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945)
d. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền
II.  PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Tại sao cách mạng tháng Tám thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu?
Câu 2: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
Câu 3: Theo em, cách mạng tháng Tám thành công để lại những bài học kinh nghiệm gì về nghệ thuật quân sự?
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